
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 68, Phố Chợ Chiều, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

01/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

2301107631

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình 
(chữ T, chữ L...).
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.

4662(Chính)

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

7110

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;- Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế;- Bán buôn sơn và véc ni;- Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi;- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;- Bán buôn 
kính phẳng;- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;- Bán buôn ống 
nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;- Bán buôn bình đun 
nước nóng;- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, 
bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác;- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh 
như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;- 
Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI 
TRƯỜNG TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988069797
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, 
làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ 
tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi 
cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện 
hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa
Bán buôn bao bì – Bán buôn sản phẩm bằng nhựa, nguyên vật 
liệu, phụ liệu ngành nhựa; nguyên vật liệu, phụ liệu ngành sản 
xuất bao bì.
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su – Bán 
buôn thiết bị xử lý nước. 

4669

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Thu gom rác thải độc hại 3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

11. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

12. Tái chế phế liệu 3830

13. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

14. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

15. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

20. Sửa chữa thiết bị khác 3319

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao 
kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; - Bán lẻ 
sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật 
liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - Bán 
lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt...không đi 
kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759
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24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
( trừ mặt hàng Nhà nước cấm )

8299

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

29. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

7020

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

33. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

34. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
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35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;- Bán buôn ô dù;- Bán 
buôn dao, kéo;- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;- Bán 
buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống 
nhòm, kính lúp);- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh;- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức;- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, 
sản phẩm trò chơi.

4649

36. Xây dựng nhà để ở 4101

37. Xây dựng nhà không để ở 4102

38. Xây dựng công trình đường sắt 4211

39. Xây dựng công trình đường bộ 4212

40. Xây dựng công trình điện 4221

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

43. Xây dựng công trình công ích khác 4229

44. Xây dựng công trình thủy 4291

45. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

46. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

47. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

48. Phá dỡ 4311

49. Chuẩn bị mặt bằng 4312

50. Lắp đặt hệ thống điện 4321

51. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

52. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

53. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

54. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

55. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

56. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

57. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

58. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730
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59. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

60. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

61. Khai thác gỗ 0220

62. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 027079000071  

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P317- 125E, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P317- 125E, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Nam
22/11/1979 Kinh Việt Nam

30/10/2014 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về 
Dân cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027079000071
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P317- 125E, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P317- 125E, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN CHƯƠNG     Nam

22/11/1979 Kinh Việt Nam

30/10/2014 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/12/2019


